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STT Họ và tên Mã SV Ngày sinh 
Giới 

tính 
Nơi sinh Lớp khóa học 

1.  Ngô Việt Anh 22022508 27/11/2004 Nam Bắc Ninh QH-2022-I/CQ-AI2 

2.  Nguyễn Đức Anh 22022504 25/08/2004 Nam Hà Nội QH-2022-I/CQ-AI1 

3.  Nguyễn Kim Hoàng Anh 22022566 16/04/2004 Nam Hà Nội QH-2022-I/CQ-AI2 

4.  Trần Nam Anh 22022569 12/03/2004 Nam Hà Nội QH-2022-I/CQ-AI2 

5.  Nguyễn Việt Bắc 22022511 17/01/2004 Nam Hà Nội QH-2022-I/CQ-AI1 

6.  Đoàn Nhật Bình 22022543 30/11/2004 Nam Hải Dương QH-2022-I/CQ-AI2 

7.  Nguyễn Mạnh Cường 22022516 29/09/2004 Nam Bắc Ninh QH-2022-I/CQ-AI2 

8.  Nguyễn Quý Đang 22022500 25/01/2004 Nam Hà Nội QH-2022-I/CQ-AI2 

9.  Dương Minh Đức 22022606 29/01/2004 Nam Thái Bình QH-2022-I/CQ-AI1 

10.  Nguyễn Tiến Dũng 22022644 02/10/2004 Nam Hà Nội QH-2022-I/CQ-AI1 

11.  Nguyễn Nam Dương 22022512 05/12/2004 Nam Hòa Bình QH-2022-I/CQ-AI2 

12.  Nguyễn Công Hiếu 22022510 03/03/2004 Nam Hà Nội QH-2022-I/CQ-AI2 

13.  Phạm Thị Kim Huệ 22022540 07/11/2004 Nữ Vĩnh Phúc QH-2022-I/CQ-AI1 

14.  Lê Việt Hùng 22022666 25/12/2004 Nam Thái Bình QH-2022-I/CQ-AI2 

15.  Đặng Văn Khải 22022550 03/01/2004 Nam Yên Bái QH-2022-I/CQ-AI1 

16.  Hoàng Đăng Khoa 22022548 30/12/2004 Nam Hà Nội QH-2022-I/CQ-AI2 

17.  Vũ Vân Long 22022501 21/09/2004 Nam Hà Nội QH-2022-I/CQ-AI1 

18.  Bùi Đức Mạnh 22022602 17/09/2004 Nam Hưng Yên QH-2022-I/CQ-AI2 

19.  Nguyễn Văn Mạnh 22022521 22/06/2004 Nam Thái Bình QH-2022-I/CQ-AI2 

20.  Nguyễn Nhật Minh 22022503 10/01/2004 Nam Hà Nội QH-2022-I/CQ-AI1 

21.  Đỗ Minh Nhật 22022537 09/04/2004 Nam Hà Nội QH-2022-I/CQ-AI2 

22.  Đàm Thái Ninh 22022522 14/06/2004 Nam Thái Bình QH-2022-I/CQ-AI1 

23.  Trịnh Đắc Phú 22022597 29/10/2003 Nam Hải Phòng QH-2022-I/CQ-AI1 

24.  Bùi Tiến Sâm 22022517 26/09/2004 Nam Hải Dương QH-2022-I/CQ-AI1 

25.  Long Trí Thái Sơn 22022653 25/01/2004 Nam Thái Nguyên QH-2022-I/CQ-AI2 

26.  Nguyễn Nhật Tân 22022530 26/02/2004 Nam Nghệ An QH-2022-I/CQ-AI2 

27.  Vũ Minh Tiến 22022645 03/08/2004 Nam Hà Nội QH-2022-I/CQ-AI1 

28.  Chu Hữu Đăng Trường 22022505 14/12/2004 Nam Hà Nội QH-2022-I/CQ-AI2 

29.  Bùi Quang Vinh 22022529 21/07/2004 Nam Thanh Hóa QH-2022-I/CQ-AI2 

30.  Phạm Quang Vinh 22022648 26/12/2003 Nam Hà Giang QH-2022-I/CQ-AI1 

31.  Hà Như Ý 22022636 23/10/2004 Nữ Phú Yên QH-2022-I/CQ-AI2 

Danh sách ấn định có 31 sinh viên./. 


